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Số 
TT

Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

I. CHÍNH PHỦ

1. Nghị 
định

302/2026/NĐ-CP 
ngày 01/8/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Thương mại về 
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở 
giao dịch hàng hóa.

15/9/2026

Các Nghị định sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua 
Sở giao dịch hàng hóa;

- Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 
tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng 
hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

2. Nghị 
định

303/2026/NĐ-CP 
ngày 01/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 
3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp.

15/9/2026

3. Nghị 
định

304/2026/NĐ-CP 
ngày 03/8/2026

Huy động tiềm lực khoa học và công 
nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của 
Công an nhân dân.

01/10/2026
Bãi bỏ Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động 
tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác 
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công an.

4. Nghị 
định

305/2026/NĐ-CP 
ngày 03/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 
3 năm 2019 của Chính phủ quy định về 
tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân 
đội nhân dân.

17/9/2026

Đối với vụ việc tố cáo đã có quyết định thụ lý, 
đang xem xét, giải quyết và chưa có kết luận nội 
dung tố cáo trước ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo Nghị định 
số 28/2019/NĐ-CP

5. Nghị 
định

306/2026/NĐ-CP 
ngày 03/8/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại 
giao.

03/8/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 28/2025/NĐ-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Ngoại giao.

6. Nghị 
định

307/2026/NĐ-CP 
ngày 04/8/2026

Quy định về lựa chọn, công nhận, 
chính sách đối với người có uy tín 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, 
tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu 
dương, tôn vinh đối với một số tổ 
chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

20/9/2026

Bãi bỏ Điều 12a Nghị định số 05/2011/NĐ-
CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 127/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 10 năm 2024 của Chính phủ; bãi bỏ Mục 1 
Chương IV Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 
công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 
số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 
của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, 
công nhận người có uy tín và chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành.

7. Nghị 
định

308/2026/NĐ-CP 
ngày 05/8/2026

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp 
và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh 
nghiệp.

05/8/2026

8. Nghị 
định

309/2026/NĐ-CP 
ngày 05/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

05/8/2026
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Dịch vụ công quốc gia được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 
367/2025/NĐ-CP.

9. Nghị 
định

310/2026/NĐ-CP 
ngày 05/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 
4 năm 2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử; được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 68/2024/NĐ-CP, 
Nghị định số 69/2024/NĐ-CP và Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP.

05/8/2026

10. Nghị 
định

311/2026/NĐ-CP 
ngày 06/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành 
chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính.

26/9/2026

- Đối với chức danh chưa được quy định thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi 
phạm hành chính tại Nghị định xử phạt vi phạm 
hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
nhưng được quy định bổ sung thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính tại Nghị định này thì thực hiện 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và có 
thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong 
phạm vi kiểm tra, thanh tra hoặc trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền 
quy định tại Nghị định này cho đến khi có quy định 
của Chính phủ thay thế.

- Đối với chức danh đã được quy định thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định xử phạt 
vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước nhưng có sự thay đổi về thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính tại Nghị định này thì thực hiện 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm 
quyền quy định tại Nghị định này cho đến khi có 
quy định của Chính phủ thay thế.

11. Nghị 
định

312/2026/NĐ-CP 
ngày 07/8/2026

Về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội 
và kinh tế - xã hội với an ninh. 22/9/2026

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội đã gửi Bộ Công an, Công an 
cấp tỉnh để tham gia ý kiến, cho ý kiến thẩm định, 
đánh giá tác động về an ninh trước thời điểm Nghị 
định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết 
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theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận

12. Nghị 
định

313/2026/NĐ-CP 
ngày 08/8/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 18/8/2026

Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 
tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành.

13. Nghị 
định

314/2026/NĐ-CP 
ngày 08/8/2026 Quy định hoạt động của sàn dữ liệu. 25/9/2026

14. Nghị 
định

315/2026/NĐ-CP 
ngày 10/8/2026

Quy định về kiểm định và kiểm tra an 
ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà 
nước.

01/5/2027

Thiết bị kỹ thuật đã đưa vào sử dụng trước thời 
điểm Nghị định này có hiệu lực thì không cần kiểm 
định an ninh, chỉ áp dụng quy định kiểm tra an 
ninh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 
Nghị định này. Việc kiểm tra định kỳ trong trường 
hợp này được tính từ thời điểm Nghị định này có 
hiệu lực.

15. Nghị 
định

316/2026/NĐ-CP 
ngày 11/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 
chế độ tài chính đối với tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
và giám sát tài chính, đánh giá hiệu 
quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín 
dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà 
nước.

01/10/2026

Đối với việc phân phối lợi nhuận của năm tài chính 
2024 chưa thực hiện phân phối lợi nhuận trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc phân 
phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này.

16. Nghị 
định

317/2026/NĐ-CP 
ngày 11/8/2026

Quy định về tổ chức, quản lý và sử 
dụng Quỹ Học bổng Quốc gia. 01/10/2026

Người học đang hưởng học bổng, chính sách hỗ trợ 
người học trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì 
tiếp tục được hưởng theo văn bản đã được ban 
hành, phê duyệt; việc thành lập và tổ chức hoạt 
động của Quỹ Học bổng Quốc gia không làm ảnh 
hưởng đến quyền lợi đã được xác lập hợp pháp của 
người học.

17. Nghị 
định

318/2026/NĐ-CP 
ngày 12/8/2026

Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Phục hồi, phá sản về các trường hợp 
không áp dụng đối với hợp đồng phái 
sinh có điều khoản về thanh toán ròng.

12/8/2026

- Trường hợp vụ việc phục hồi, phá sản đã được 
Tòa án thụ lý nhưng chưa ra quyết định tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành, hợp đồng phái sinh 
lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng thì áp 
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dụng quy định tại Nghị định này để xem xét, giải 
quyết vụ việc.

- Trường hợp Tòa án đã ra quyết định tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì không áp dụng quy định 
tại Nghị định này để xem xét, giải quyết lại vụ 
việc.

18. Nghị 
định

319/2026/NĐ-CP 
ngày 13/8/2026

Quy định về thiết bị giám sát hành 
trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người 
lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh 
khoang chở khách trên phương tiện 
giao thông đường bộ.

01/7/2027

Thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình 
ảnh người lái xe đã được lắp trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng 
và thực hiện việc thu, lưu trữ, truyền dữ liệu 
theo QCVN 06:2024/BCA Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị 
ghi nhận hình ảnh người lái xe và Thông tư số 
71/2024/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, vận 
hành, sử dụng Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị 
giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh 
người lái xe đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2029

19. Nghị 
định

320/2026/NĐ-CP 
ngày 13/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 
6 năm 2024 của Chính phủ quy định về 
định danh và xác thực điện tử.

28/9/2026

Các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử 
dụng tài khoản định danh điện tử trong xác thực, 
đăng nhập, thực hiện các giao dịch giữa các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 
2026.

20. Nghị 
định

321/2026/NĐ-CP 
ngày 15/8/2026

Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp 
và các chế độ ưu đãi người có công với 
cách mạng.

01/10/2026

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, 
phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với 
cách mạng, Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 
tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-
CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 
định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu 
đãi người có công với cách mạng và Nghị định 
số 77/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 
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của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ 
cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách 
mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 
2023 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ các 
chế độ quy định tại khoản 3 Điều này.

21. Nghị 
định

322/2026/NĐ-CP 
ngày 17/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 
9 năm 2021 của Chính phủ quy định 
việc công dân Việt Nam ra nước ngoài 
học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học và trao đổi học thuật.

05/10/2026

Du học sinh đã được cơ quan quản lý trực tiếp 
hoặc cơ quan cử đi học ban hành quyết định đền bù 
chi phí đào tạo trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

22. Nghị 
định

323/2026/NĐ-CP 
ngày 17/8/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ 
chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng 
cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế.

17/8/2026

Cơ quan nhà nước, tổ chức được cơ quan nhà nước 
ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 
doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh 
nghiệp nhà nước được áp dụng quy định 
tại Chương III, Điều 23, Điều 24 và Điều 27 của 
Nghị định này trong quá trình giải quyết tranh chấp 
quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước 
Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của 
Nghị quyết.

23. Nghị 
định

324/2026/NĐ-CP 
ngày 17/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 
5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý 
kiến pháp lý.

01/10/2026

Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp lý hợp lệ được gửi 
đến Bộ Tư pháp trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực thì việc cấp ý kiến pháp lý tiếp tục được thực 
hiện theo quy định của Nghị định số 51/2015/NĐ-
CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
cấp ý kiến pháp lý. Hồ sơ yêu cầu cấp ý kiến pháp 
lý chưa hợp lệ được gửi đến Bộ Tư pháp trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp ý kiến 
pháp lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
này.

24. Nghị 
định

325/2026/NĐ-CP 
ngày 18/8/2026

Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế 
quản lý tài chính đặc thù đối với Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam.

05/10/2026

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy 
chế tài chính, quy chế nội bộ, TKV được áp dụng 
các nội dung của điều lệ, quy chế tài chính, quy 
chế nội bộ đã ban hành mà không trái với quy định 
của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
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nghiệp, các quy định thuận lợi hơn theo quy định 
của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành và các quy định tại Nghị định này.

25. Nghị 
định

326/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026 Quy định về định danh địa điểm. 01/9/2026

- Đối với các đối tượng thuộc danh mục định danh 
địa điểm đã có đầy đủ thông tin tối thiểu theo quy 
định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định này thì các 
bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đồng bộ về Cơ sở 
dữ liệu định danh địa điểm để đảm bảo thực hiện 
khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

- Đối với các đối tượng thuộc danh mục định danh 
địa điểm nhưng chưa có đầy đủ các thông tin phục 
vụ định danh địa điểm theo khoản 2 Điều 6 thì các 
bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ 
Công an xây dựng lộ trình thực hiện thu thập, tạo 
lập, bổ sung và đồng bộ về Cơ sở dữ liệu định danh 
địa điểm.

26. Nghị 
định

327/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định về phòng ngừa, xử lý thông 
tin và hành vi sử dụng công nghệ 
thông tin, mạng máy tính, mạng viễn 
thông, phương tiện điện tử xâm phạm 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 
trên không gian mạng.

19/8/2026

27. Nghị 
định

328/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định phòng, chống tin giả, tin sai 
sự thật. 05/10/2026

28. Nghị 
định

329/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định về lực lượng bảo vệ an ninh 
mạng. 19/8/2026

29. Nghị 
định

330/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ 
dữ liệu cá nhân.

19/8/2026

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân xảy ra 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 
sau đó mới bị phát hiện hoặc đang được xem xét, 
giải quyết thì áp dụng quy định của các nghị định 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có 
hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm; 
trường hợp Nghị định này không quy định trách 
nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý 
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nhẹ hơn đối với hành vi đó thì áp dụng quy định 
của Nghị định này.

30. Nghị 
định

331/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ 
thống thông tin. 19/8/2026

Đối với hệ thống thông tin đang trong quá trình 
đầu tư, xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2026, 
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Luật An ninh 
mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành, các 
cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn thành việc thẩm 
định, phê duyệt cấp độ theo quy định tại Nghị định 
số 85/2016/NĐ-CP. Trong thời hạn 12 tháng kể từ 
ngày Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có 
hiệu lực thi hành, phải bảo đảm điều kiện, tiêu 
chuẩn, biện pháp bảo vệ an ninh mạng tương ứng 
với cấp độ theo quy định của Nghị định này.

31. Nghị 
định

332/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định về hoạt động kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ an ninh mạng. 19/8/2026

- Đối với các hợp đồng kinh doanh sản phẩm, dịch 
vụ an ninh mạng đã được ký kết và có giá trị trước 
thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, 
doanh nghiệp vẫn tiếp tục được thực hiện các nội 
dung trong hợp đồng.

- Các hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, bổ sung, cấp lại, 
gia hạn được Bộ Công an tiếp nhận trước ngày 01 
tháng 7 năm 2026, nhưng chưa được giải quyết thì 
thực hiện quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy 
định tại Nghị định này.

32. Nghị 
định

333/2026/NĐ-CP 
ngày 19/8/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật An ninh mạng. 19/8/2026

Hồ sơ đề nghị thẩm định an ninh mạng, hồ sơ đề 
nghị đánh giá điều kiện an ninh mạng đã được cơ 
quan có thẩm quyền tiếp nhận hợp lệ theo quy định 
của Nghị định số 53/2022/NĐ-CP trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành mà chưa có kết quả 
giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy 
định của Nghị định số 53/2022/NĐ-CP.

33. Nghị 
định

334/2026/NĐ-CP 
ngày 20/8/2026

Quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục 
đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
cơ chế tài chính đối với giáo dục đại 
học và giáo dục nghề nghiệp; chương 
trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến 
sĩ toàn thời gian.

05/10/2026

Trường hợp Nghị định này có quy định cơ chế, 
chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn quy định của 
Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 thì việc áp dụng đối 
với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà 
Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết 
định theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Thủ đô 
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số 02/2026/QH16.

34. Nghị 
định

335/2026/NĐ-CP 
ngày 21/8/2026 Quy định chính sách trợ giúp xã hội. 05/10/2026

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định 
số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 
của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Điều 5, Điều 
6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 
số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực.

35. Nghị 
định

336/2026/NĐ-CP 
ngày 22/8/2026

Quy định thực hiện thủ tục hành chính 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
quá cảnh; phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế 
một cửa quốc gia, cơ chế một cửa 
ASEAN.

15/10/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 85/2019/NĐ-
CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy 
định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu.

36. Nghị 
định

337/2026/NĐ-CP 
ngày 26/8/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 01/9/2026

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin hết hiệu lực 
thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành.

37. Nghị 
định

338/2026/NĐ-CP 
ngày 26/8/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 
Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ 
cấp một lần khi thôi phục vụ trong 
Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng.

26/8/2026

Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương 
làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp quy định tại 
Nghị định này được áp dụng đối với các trường 
hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu 
trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành, thôi việc 
kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.

38. Nghị 
định

339/2026/NĐ-CP 
ngày 26/8/2026

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công 
trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát 
triển nhà, kinh doanh bất động sản.

26/8/2026

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

39. Nghị 340/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 16/10/2026  Bãi bỏ một số khoản của các Nghị định sau:

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/luat-thu-do-2026-so-02-2026-qh16-434057-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-199788-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-76-2024-nd-cp-sua-doi-nd-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-359088-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-199788-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-147-2025-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phan-dinh-tham-quyen-cua-chinh-quyen-dia-phuong-02-cap-trong-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te-402757-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-85-2019-nd-cp-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-178366-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-85-2019-nd-cp-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-178366-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/luat-tiep-can-thong-tin-2026-so-01-2026-qh16-434736-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-13-2018-nd-cp-chinh-phu-158593-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-16-2022-nd-cp-216435-d1.html


định ngày 28/8/2026 định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 
tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Biên 
giới quốc gia.

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 12  của Nghị định 
số 140/2004/NĐ-CP;
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 8 của Nghị định 
số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của 
Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 
số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các 
Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới 
quốc gia.

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết 
định

40/2026/QĐ-TTg 
ngày 05/8/2026

Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để 
thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
có vốn nhà nước.

05/8/2026

 Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các bộ, cơ 
quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố có trách nhiệm gửi báo cáo về tình hình thực 
hiện kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp quy định tại Quyết định này đến Ban 
Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ 
Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

2. Quyết 
định

41/2026/QĐ-TTg 
ngày 05/8/2026

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật của Thủ tướng Chính phủ. 01/10/2026

3. Quyết 
định

42/2026/QĐ-TTg 
ngày 10/8/2026

Ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở 
phát thải khí nhà kính phải thực hiện 
kiểm kê khí nhà kính (cập nhật).

25/9/2026

Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 
năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính 
phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) hết 
hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành.

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-140-2004-nd-cp-chinh-phu-16301-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-140-2004-nd-cp-chinh-phu-16301-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-34-2014-nd-cp-chinh-phu-86457-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-299-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cac-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-bien-phong-bien-gioi-quoc-gia-419186-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/quyet-dinh-13-2024-qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-linh-vuc-co-so-phat-thai-khi-nha-kinh-phai-thuc-hien-kiem-ke-khi-nha-kinh-cap-nhat-363497-d1.html
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